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DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ 

 TIẾNG ANH- TRÌNH ĐỘ B KHÓA 144 (TAB-144) 
 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-TTNNTH ngày 10  tháng 4 năm 2019)  

              

SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 

Điểm  

Nghe- 

Hiểu 

Điểm  

Đọc - 

Viết 

Điểm 

Nói 

Điểm 

TB 

Xếp 

Loại 

1  Nguyễn Lan Anh 19/03/1983 Nghệ An 8 8.5 7 7.8 Khá 

2  Bùi Thị Lan 06/11/1977 Nghệ An 7 6.5 7.5 7 Khá 

3  Trần Thị Cúc 16/01/1994 Nghệ An 7 8.5 7 7.5 Khá 

4  Nguyễn Đình Tiến 23/09/1983 Nghệ An 7 8.5 7 7.5 Khá 

5  Nguyễn Thị Lam 07/05/1985 Nghệ An 7 8.5 6 7.2 Khá 

6  Võ Đăng Minh 11/08/1981 Nghệ An 8 8.5 7 7.8 Khá 

7  Nguyễn Thị Cảnh 27/04/1994 Hà Tĩnh 8 7 7 7.3 Khá 

8  Nguyễn Thị Huyền Trang 22/12/1995 Nghệ An 7 6.5 7.5 7 Khá 

9  Nguyễn Thị Ngân 21/04/1994 Hà Tĩnh 7 7.5 7 7.2 Khá 

10  Lê Thị Thắm 12/12/1990 Hà Tĩnh 7 7.5 7 7.2 Khá 

11  Mai Thị Hoa Hường 24/10/1983 Hà Tĩnh 8 7 7 7.3 Khá 

12  Nguyễn Thị Khánh Truyền 24/01/1974 Nghệ An 8 7 7.5 7.5 Khá 

13  Phan Thị Bé 02/01/1977 Nghệ An 8 7 7 7.3 Khá 

14  Vũ Thị Thúy Vân 10/11/1976 Nghệ An 8 7.5 7 7.5 Khá 

15  Phạm Thị Phương Thảo 09/09/1985 Nghệ An 8 7 7.5 7.5 Khá 

16  Nguyễn Thị Hồng Nhung 19/09/1982 Nghệ An 8 8 6.5 7.5 Khá 

17  Bùi Thị Mai Linh 06/09/1981 Nghệ An 8 7 6 7 Khá 

18  Lê Thị Dung 22/07/1990 Nghệ An 8 7 6 7 Khá 

19  Lê Thị Phương 14/04/1974 Nghệ An 8 8 7 7.7 Khá 

20  Nguyễn Thị Huệ 10/07/1983 Nghệ An 8 7.5 7 7.5 Khá 

21  Hoàng Xuân Nam 29/11/1979 Nghệ An 8 6 7 7 Khá 

22  Nguyễn Thị Thanh Hải 24/02/1992 Nghệ An 8 8.5 8 8.2 Giỏi 

23  Thái Lam Long 20/03/1977 Nghệ An 8 6 7 7 Khá 

24  Hồ Thị Thảo 01/12/1995 Nghệ An 8 5 8 7 Khá 

  Ghi chú:   Danh sách có 24 thí sinh.  
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